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Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi …  báo giá thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá Thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

Stt Danh mục thiết bị Tên thương mại
Ký, mã, nhãn
hiệu, model,

hãng sản xuất
Mã HS Năm sản

xuất Xuất xứ Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá

Chi phí cho các
dịch vụ liên

quan (nếu có)

Thuế, phí, lệ
phí (nếu có)

Thành
tiền (đồng)

1 0
Tổng cộng 0

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày     tháng     năm 2026.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài
liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…, ngày       tháng       năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp
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Phụ lục 1 - DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ 
Kèm theo Công văn số:        /BVĐK-KHTH ngày 25 tháng 8   năm 2026

STT Tên hàng hóa Hãng - Nước sản
xuất Model Yêu cầu về thiết bị ĐVT Số lượng

1 Máy gây mê kèm
thở

GE Healthcare -
Mỹ Carestation 620

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Thiết bị mới 100%
* Các đơn vị có thể báo giá thiết bị có cấu hình, tính năng tương
đương hoặc hơn kèm bảng thuyết minh (nếu có).

Cái 1

2 Máy đo điện giải đồ
B&E Bio-
Technology -
Trung Quốc

 CBS 400

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Thiết bị mới 100%
* Các đơn vị có thể báo giá thiết bị có cấu hình, tính năng tương
đương hoặc hơn kèm bảng thuyết minh (nếu có).

Cái 1

3
Máy hấp tiệt trùng
nhiệt độ thấp công
nghệ PLASMA

Shinva Medical
Instrument -
Trung Quốc

PS-100XP

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Thiết bị mới 100%
* Các đơn vị có thể báo giá thiết bị có cấu hình, tính năng tương
đương hoặc hơn kèm bảng thuyết minh (nếu có).

Cái 1

4

Máy hấp tiệt trùng
nhiệt độ thấp công
nghệ PLASMA 135
lít

HANSHIN - Hàn
Quốc HP 4512

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Thiết bị mới 100%
* Các đơn vị có thể báo giá thiết bị có cấu hình, tính năng tương
đương hoặc hơn kèm bảng thuyết minh (nếu có).

Cái 1

5
Máy chạy thận nhân
tạo

SHIBUYA
CORPORATION
- Nhật Bản

Surdial 55 Plus

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Thiết bị mới 100%
* Các đơn vị có thể báo giá thiết bị có cấu hình, tính năng tương
đương hoặc hơn kèm bảng thuyết minh (nếu có).

Cái 5

6
 Máy điện từ trường
điều trị BTL Industries BTL 4920 Smart

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Thiết bị mới 100%
* Các đơn vị có thể báo giá thiết bị có cấu hình, tính năng tương
đương hoặc hơn kèm bảng thuyết minh (nếu có).

Cái 2

7
Máy kéo giãn cột
sống

ZIMMER
MEDIZIN
SYSTEME
GMBH - Đức

CL TRAC

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Thiết bị mới 100%
* Các đơn vị có thể báo giá thiết bị có cấu hình, tính năng tương
đương hoặc hơn kèm bảng thuyết minh (nếu có).

Cái 2
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Phụ lục 2
Tên cơ sở sản xuất/ kinh doanh:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ

Stt Tên, chủng loại thiết bị
y tế (1)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật
của thiết bị y tế (2)

Hãng, nước
sản xuất (3)

Hãng, nước chủ
sở hữu (4)

Đơn vị
tính (5)

Giá niêm yết
của thiết bị y tế

(6)

Ngày niêm
yết (7) Hiệu lực (8) Ghi chú (9)

1
2

…

- Giá niêm yết của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong bảng niêm yết giá là trung thực.

…, ngày … tháng … năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp (10)
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